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ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Ghi_Chú

1 2321612045 Nguyễn Thành An 20/09/1999 Nam

2 23216111345 Đồng Đức Anh 7/9/1999 Nam

3 2321613788 Nguyễn Văn Hoàng Anh 6/11/1999 Nam

4 2321612742 Nguyễn Viết Ba 24/08/1999 Nam

5 2321635345 Võ Văn Bản 4/3/1999 Nam

6 2321615102 Phạm Đức Đồng 19/07/1999 Nam

7 2320610399 Võ Văn Đức 1/9/1999 Nam

8 2321632764 Đỗ Thành Đức 23/05/1998 Nam

9 2321158412 Huỳnh Ngọc Hào 28/04/1999 Nam

10 2321212792 Nguyễn Lê Minh Hiếu 16/10/1999 Nam

11 2321615103 Trần Việt Hoàng 9/3/1999 Nam

12 2321615111 Đoàn Huy Hoàng 27/02/1999 Nam

13 2321619652 Nguyễn Việt Hoàng 19/10/1999 Nam

14 2321614154 Đỗ Nhật Huy 6/10/1999 Nam

15 2321614155 Bùi Huy Khải 1/1/1999 Nam

16 2321613223 Lê Văn Khanh 24/07/1999 Nam

17 2321213492 Hoàng Long 20/11/1999 Nam

18 23216112457 Đặng Văn Long 10/2/1999 Nam

19 2321619617 Hồ Duy Mẫn 24/02/1999 Nam

20 2321610805 Nguyễn Minh Nhật 8/5/1999 Nam

21 2321613791 Lê Văn Nhơn 12/1/1998 Nam

22 23216111598 Lê Vạn Niên 4/11/1999 Nam

23 2321614732 Thái Kế Phú 16/07/1999 Nam

24 2321612049 Phạm Nguyễn Vạn Phúc 8/7/1999 Nam

25 2321613792 Châu Đỗ Hoàng Phúc 25/08/1999 Nam

26 2321613226 Phạm Văn Quốc 22/03/1999 Nam

27 2221619380 Nguyễn Văn Quý 8/6/1998 Nam

28 2321612536 Nguyễn Văn Sỹ Sơn 1/10/1999 Nam

29 23216111350 Trần Văn Thịnh 14/06/1999 Nam

30 23216111895 Nguyễn Văn Thương 25/06/1999 Nam

31 2321612053 Phạm Hữu Tiến 11/12/1996 Nam

32 2321618551 Phạm Ngọc Tiến 6/6/1999 Nam

33 2321610832 Ngô Văn Tin 23/09/1999 Nam

34 2320210405 Dương Phạm Ngọc Toàn 1/2/1999 Nam

35 2221618956 Lê Quang Trung 16/03/1998 Nam

36 2321615109 Nguyễn Đăng Trường 1/9/1999 Nam

37 2121616545 Nguyễn Anh Tuấn 26/10/1997 Nam

38 2321612751 Phan Anh Tuấn 20/07/1999 Nam

39 2321612753 Trần Nguyên Vũ 2/8/1999 Nam

40 23216112158 Huỳnh Bá Ý 9/12/1996 Nam
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